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I. Phần trắc nghiệm: Khoanh và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1,0 điểm). Bệnh còi xương thường do thiếu vi ta min gì? 
A. Vi-ta-min C         B. Đạm          C. Vi-ta-min A       D. Vi-ta- min D
Câu 2: (1,0 điểm) Để phòng bệnh béo phì cần: 
    A. Ăn ít.

    B. Giảm số lần ăn trong ngày.

   C. Rèn luyện thói quen ăn uống điều độ.

   D. Ăn uống hợp lí, rèn luyện thói quen ăn uống điều độ, ăn chậm, nhai kĩ 
Câu 3: (1,0 điểm) . Vai trò của chất đạm là: 

A. Xây dựng đổi mới cơ thể.                                 B. Cung cấp nhiều chất béo.

C. Cung cấp nhiều chất vitamin.                           D. Cung cấp nhiều khoáng
Câu 4: (1,0 điểm) Cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật, vì? 

A. Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng, quý nhưng thường khó tiêu. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thường thiếu một số chất bổ dưỡng, quý.

B. Đạm động vật và đạm thực vật có chứa nhiều chất bổ dưỡng, quý.

C. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thường thiếu một số chất bổ dưỡng, quý.

D. Ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật để bữa ăn được ngon miệng hơn.
Câu 5 (1 điểm) Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống?
            A. Không khí, thức ăn.                                                      B. Thức ăn, ánh sáng        

           C. Không khí, thức ăn, nước uống, ánh sáng.                    D. Thức ăn 

Câu 6: (1,0 điểm) Trong các cơ quan sau đây, cơ quan nào giúp hấp thu khí ô - xi và thải ra khí các-bô-níc? 
A. Tiêu hóa.         B. Hô hấp.         C. Bài tiết nước tiểu.         D. Tuần hoàn

Câu 7: (1,0 điểm). Khi đổ nước từ bình ra cốc, ta phải đặt miệng bình cao hơn cốc. Điều này vận dụng tính chất nào sau đây? 
A. Nước không có hình dạng nhất định.            B. Nước có thể thấm một số vật.

C. Nước chảy từ trên cao xuống thấp.                D. Nước có thể hoà tan một số chất.

Câu 8: (1,0 điểm). Thế nào là nước bị ô nhiễm?   
A. Nước có màu, có chất bẩn.

B. Nước có mùi hôi, có chứa các vi sinh vật gây bệnh nhiều quá mức cho phép.

C. Nước chứa các chất hòa tan có hại cho sức khỏe.

D. Cả 3 ý trên.
II. Phần tự luận.
Câu 1: (1 điểm).  Nêu tính chất của nước?
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Câu 2: (1 điểm). Nêu các thành phần chính của không khí? Thành phần nào là quan trọng nhất đối với con người?
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